
TUẦN THỨ  14                                          Từ ngày 9 /12/2024. Đến ngày 13/12/2024 

Thứ Tiết Môn 
Tiết 

thứ 
Nội dung bài dạy 

ƯDCNT

T 

Đồ dùng 

dạy học 

Hai 

9/12 

S 

  

  

1 HĐTN 40 SHDC: Thư viện em yêu    

2 Toán 66 
Bài 27. Đường tròn. Chu vi và diện tích 

hình tròn (Tiết 3)(trang 108) 
 

compa 

 

3 
Tiếng 

Việt 
92 

Đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông 

Đà 
GA ĐT  Máy tính  

4 
Tiếng 

Việt 
93 

Luyện từvà câu: Biện pháp điệp từ, 

điệp ngữ 

Soi bài 

Hs  
Máy soi  

C 

5  Âm nhạc 14 

Nhạc cụ: Nhạc cụ thể hiện tiết tấu và 

nhạc cụ thể hiện giai điệu  

Ôn bài hát Duyên dáng mùa xuân 

 Đàn  

6 GDTC 27 
Động tác điều hòa với gậy.Trò chơi 

“Con sâu đo”. 
  

Sân tập. 

Tranh 

động  tác 

điều hòa 

7 Tin học 14 
Bài 7. Thực hành soạn thảo văn 

bản(T2) 
  Máy tính 

Ba 

10/12 

S 

1  M.Thuật 14 
Những hoạt động yêu thích ở trường 

em. (T2) 
GA ĐT  Máy tính  

2  Toán 67 
Bài 27. Đường tròn. Chu vi và diện tích 

hình tròn (Tiết 4)(trang 110) 

Soi bài 

Hs  

Máy soi  

compa 

3 
Tiếng 

Việt 
94 

Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn thể 

hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ 
  

4  T.Anh 53 
Unit 5: Celebrations. Fun time and 

project: Task 4 
GA ĐT  Máy tính  

C 

5       

6       

7       

Tư 

11/12 

S 

1 
Tiếng 

Việt 
95 Đọc: Trí tưởng tượng phong phú(T1) GA ĐT  Máy tính  

2 
Tiếng 

Việt 
96 Đọc: Trí tưởng tượng phong phú(T2)    

3  Toán 68 
Bài 27. Đường tròn. Chu vi và diện tích 

hình tròn (Tiết 5)(trang 111) 
GA ĐT  Máy tính  

4 Khoa học 27 
Bài 13: Sinh sản của thực vật có hoa 

(Tiết 2) 
  

Tranh ảnh 

về thực vật 

có hoa 

C 

5  HĐTN 41 Ý tưởng kinh doanh    

6  T. Anh 54 Unit 6: Food- Lesson 1: Task 1,2,3 GA ĐT  Máy tính  

7 Toán(BT)  Ôn luyện   



Năm 

12/12 

S 

1  Toán 69 
Bài 28. Thực hành và trải nghiệm đo, 

vẽ, lắp ghép, tạo hình (T1)(trang 113) 
  

Thước, 

êke 

2 
Công 

nghệ 
14 Bài 5. Sử dụng điện thoại (Tiết 2)  Điện thoại 

3 
Tiếng 

Việt 
97 

Viết: Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình 

cảm, cảm xúc về một bài thơ 
 Máy soi 

4  Đạo đức 14 Bài 4. Bảo vệ cái đúng cái tốt (Tiết 2)   

C 

5  Sử địa 27 

Bài 10: Triều Trần xây dựng đất nước 

và kháng chiến chống quân Mông – 

Nguyên xâm lược (Tiết 3) 

GA ĐT  Máy tính  

6  Sử địa  
Bài 11: Ôn tập + Các món ăn đặc sản 

của Hải Phòng 
  

7  Khoa học 28 
Bài 14: Sự phát triển của cây con (Tiết 

1) 

Bài học 

stem: 

Trồng 

cây trong 

vỏ trứng 

Máy tính  

Sáu 

13/12 

S 

1  GDTC 28 
- Ôn hai động tác đã học.Trò chơi “Con 

sâu đo” 
  Sân tập,  

2 Toán 70 
Bài 28. Thực hành và trải nghiệm đo, 

vẽ, lắp ghép, tạo hình (T2)(trang 114) 
GA ĐT  

Thước, 

chì  

3 T.Anh 55 Unit 6: Food: Lesson 1: Task 4,5,6 GA ĐT  Máy tính  

4 
Tiếng 

Việt  
98 Đọc mở rộng   

C 

5 HĐTN 42 
SHL:Thực hiện khảo sát nhu cầu khách 

hàng 
  

6 
Tiếng 

Việt(BT) 
 Ôn luyện   Phiếu BT  

7 T.Anh 56 Unit 6: Food- Lesson 2: Task 1,2,3 GA ĐT  Máy tính  

   

 

                                            Ngày  …..  tháng 12  năm 2024 

                              Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

                            Vũ Thị Chững                  

 

 

 

 



Chú ý lồng ghép 

Tiếng Việt 
Đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà:  ĐĐLS:Yêu thiên nhiên 

QPAN: Tình đoàn kết, giúp đỡ các nước 

Bác Hồ với tấm gương đạo đức: Bài 2: Yêu thương từng điệu hát quê hương (Biết chia sẻ 

cảm xúc trước vẻ đẹp của nghệ thuật thơ ca và âm nhạc, biết thể hiện sự đồng cảm với 

suy nghĩ, cảm xúc, niềm vui của những người xung quanh.) 

Khoa học    Bài 14: Sự phát triển của cây con (Tiết 1)  =>Bài học stem: Trồng cây trong 

vỏ trứng 

Đạo đức: Bài 4. Bảo vệ cái đúng cái tốt (Tiết 2)   : GD DDLS: Mạnh dạn bảo vệ cái 

đúng, cái tốt 

 

Sử địa: Gv lịch sử địa phương   Bài 11: Ôn tập + Các món ăn đặc sản của Hải Phòng 

Tin học: Bài 7. Thực hành soạn thảo văn bản     .Lồng ghép GDKN công dân số 

 


